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	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên bài : Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn
Thực hiện ngày 19 tháng 10 năm 2016


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức: 
+ Biết được nhược điểm của chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn
+ Biết được ưu điểm của chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian hoàn toàn
+ Vận dụng, Phân tích và Tổng hợp sơ đồ và trình bày được nguyên lý hoạt động chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian hoàn toàn
+ Tính toán được năng suất lạnh, năng suất giải nhiệt , hệ số làm lạnh,...
· Kỹ năng: 
+ Nêu được ứng dụng chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian hoàn toàn từ các đồ hệ thống lạnh thực tế
    + Làm thuần thục các bài tập liên quan đến chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian hoàn toàn
· Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận, vv.....................
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian:     phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

- Chu trình máy lạnh 2 cấp 1 tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn và chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn có những nhược điểm nào?.
Trả lời: 
Nhược điểm:
- Nhiệt độ cuối tầm nén cao.
- Công nén vẫn còn cao

Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn khắc phục 2 nhược điểm trên. Để cụ thể hơn vào phần nội dung bài học.
	Thuyết trình, vấn đáp và gợi ý sinh viên
	Lắng nghe, ghi chép và vấn đáp
	3

	2
	Giảng bài mới: 
1- Cơ sở hình thành

Nhược điểm chính của chu trình 2 cấp làm mát trung gian không hoàn toàn là hơi hút về máy nén chưa phải là hơi bão hoà khô ( công nén chưa giảm tối đa và nhiệt độ cuối tầm nén cao.

Để khắc phục nhược điểm trên, cụ thể là làm mát hoàn toàn hơi nén hạ áp sau khi qua làm mát trung gian người ta cho sục thẳng hơi vào bình trung gian.
2- Sơ đồ nguyên lý
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Hình 1 : Sơ đồ nguyên lý
3- Đồ thị
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Hình 2: Đồ thị T-S
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Hình 3: Đồ thị LgP-h
4- Chu trình lý thuyết

Hơi bão hoà khô sau khi ra TBBH có thông số trạng thái 1 được máy nén hạ áp hút về nén đoạn nhiệt đến trạng thái 2 có áp suất trung gian. Tiếp theo hơi môi chất được làm mát đến điểm 3 ở thiết bị làm mát trung gian.

Tiếp tục hơi với thông số trạng thái 3 sục vào bình trung gian dưới mức lỏng trong bình. Tại đây hơi sẽ được một phần lỏng sau tiết lưu 1 bay hơi thu nhiệt và làm mát tới trạng thái bão hoà khô ứng với thông số trạng thái 4.

Sau đó hơi bão hoà khô đi vào máy nén cao áp và được nén đến áp suất pk với thông số trạng thái 5 rồi tới TBNT và ngưng tụ thành lỏng hoàn toàn đến trạng thái 6.

Lỏng cao áp qua van tiết lưu 1 tiết lưu đến trạng thái 7. Phần hơi sinh ra sau van tiết lưu 1 với thông số trạng thái 8 và phần lỏng bay hơi để làm mát hơi từ máy nén hạ áp được đưa trở lại đầu hút máy nén cao áp. Phần lỏng với trạng thái 9 đi qua van tiết lưu 2 rồi đi vào TBBH nhận nhiệt trở về đầu hút máy nén thấp áp

5- Tính toán chu trình
Gọi m1 là lượng môi chất vào NHA

m4 là lượng môi chất vào NCA, m4 = lượng môi chất vào NHA (m1) + lượng hơi hình thành sau van tiết lưu 1 (m8) + lượng lỏng bay hơi ở bình trung gian để làm mát hoàn toàn hơi trung áp (m9)
Vậy tại bình trung gian ta có:

* Cân bằng chất : m4 = m1 + m8     
* Cân bằng Entanpi : m1h9 + m4 h8 = m1 h3 + m4 h7  

Suy ra: 
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- Công nén riêng:

l = lNHA + lNCA = (h2 – h1) + (h5 – h4) , kJ/kg

- Nhiệt lượng nhả ra ở thiết bị làm mát trung gian: 

qtg = h2 – h3 , kJ/kg

- Nhiệt lượng nhả ra ở thiết bị ngưng tụ: 

qk = h5 – h6 , kJ/kg

- Nhiệt lượng nhận được ở thiết bị bay hơi: 

qo = h1 – h10 , kJ/kg

- Năng suất lạnh riêng thể tích: 

qov = 
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- Áp suất trung gian:  Ptg= 
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- Tỉ số nén : ( = 
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- Hệ số làm lạnh (=
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	Thuyết trình, vấn đáp và gợi ý sinh viên
	Lắng nghe, ghi chép, vấn đáp 
	1
  10

  14

   3

7



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................

.........................................
	
	
	3

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	             TP.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2016
GIÁO VIÊN

Nguyễn Ngọc Trí






UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
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Sổ giáo án


Lý thuyết





Môn học: KỸ THUẬT LẠNH


Lớp:  15CĐ-NL3   	Khoá: 2015


Họ và tên giáo viên: NGUYỄN NGỌC TRÍ


Năm học: 2016 - 2017
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